
CỤC THUẾ 

THUẾ TỈNH QUẢNG NGÃI  

Số:              /QNG-QLDN1 
V/v hướng dẫn tỷ giá xuất hóa đơn 

 GTGT xuất khẩu 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Quảng Ngãi, ngày       tháng 01 năm 2026 

           

Kính gửi:   Công ty TNHH Millennium Furniture; 

Mã số thuế: 4300804979; 

Địa chỉ: Số 1, đường số 1, KCN Việt Nam – Singapore, xã 

Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi. 

 
Thuế tỉnh Quảng Ngãi nhận được Công văn số 012026/CV-FN ngày 

19/01/2026 của Công ty TNHH Millennium Furniture (gọi tắt là Công ty) đề nghị 

hướng dẫn áp dụng tỷ giá đối với hàng hóa xuất khẩu. Về vấn đề này, Thuế tỉnh 

Quảng Ngãi có ý kiến như sau: 

- Căn cứ khoản 13 Điều 10 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 

của Chính phủ quy định nội dung trên hóa đơn: 

“Điều 10. Nội dung của hóa đơn 

13. Chữ viết, chữ số và đồng tiền thể hiện trên hóa đơn 

c) Đồng tiền ghi trên hóa đơn là Đồng Việt Nam, ký hiệu quốc gia là “đ”. 

- Trường hợp nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh bằng ngoại tệ theo quy 

định của pháp luật về ngoại hối thì đơn giá, thành tiền, tổng số tiền thuế giá trị 

gia tăng theo từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền 

thanh toán được ghi bằng ngoại tệ, đơn vị tiền tệ ghi tên ngoại tệ. Người bán đồng 

thời thể hiện trên hóa đơn tỷ giá ngoại tệ với đồng Việt Nam theo tỷ giá theo quy 

định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành…”. 

- Căn cứ Điều 7 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 quy 

định về đồng tiền khai thuế, nộp thuế có hiệu lực áp dụng đến hết ngày 30/6/2026, 

quy định: 

“Điều 7. Đồng tiền khai thuế, nộp thuế 

1. Đồng tiền khai thuế, nộp thuế là Đồng Việt Nam, trừ các trường hợp được 
phép khai thuế, nộp thuế bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi. 

2. Người nộp thuế hạch toán kế toán bằng ngoại tệ theo quy định của Luật 

Kế toán phải quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm 

phát sinh giao dịch. 

… 

4. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định đồng tiền khai thuế, nộp thuế bằng ngoại 

tệ tự do chuyển đổi quy định tại khoản 1, khoản 3 và tỷ giá giao dịch thực tế quy 

định tại khoản 2 Điều này.”. 

- Căn cứ Điều 4 Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn về tỷ giá giao dịch thực tế:  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Luat-quan-ly-thue-2019-387595.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Ke-toan-Kiem-toan/Luat-ke-toan-2015-298369.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Ke-toan-Kiem-toan/Luat-ke-toan-2015-298369.aspx
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“Điều 4. Đồng tiền khai thuế, nộp thuế bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi và tỷ 

giá giao dịch thực tế 

2. Tỷ giá giao dịch thực tế được thực hiện theo quy định pháp luật về kế 
toán”. 

 - Căn cứ Phụ lục II – Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp ban hành 

kèm theo Thông tư số 99/2025/TT-BTC ngày 27/10/2025 của Bộ Tài chính có 

hiệu lực áp dụng từ ngày 01/01/2026, tại Mục B – Nội dung và nguyên tắc kế 

toán hướng dẫn: 

“B – Nội dung và phương pháp kế toán 

NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN TIỀN 

4. Nguyên tắc kế toán tiền bằng ngoại tệ: 

a) Doanh nghiệp phải theo dõi chi tiết tiền theo nguyên tệ. Khi phát sinh các 

giao dịch bằng ngoại tệ, doanh nghiệp phải quy đổi ra đơn vị tiền tệ trong kế toán 

theo nguyên tắc: 

- Bên Nợ các tài khoản tiền áp dụng tỷ giá giao dịch thực tế; 

- Bên Có các tài khoản tiền áp dụng tỷ giá giao dịch thực tế hoặc tỷ giá ghi 

sổ. 

… 

c) Doanh nghiệp phải thuyết minh rõ việc lựa chọn áp dụng tỷ giá hối đoái 

trên thuyết minh Báo cáo tài chính và việc lựa chọn áp dụng tỷ giá hối đoái phải 

đảm bảo nguyên tắc nhất quán theo quy định của chuẩn mực kế toán Việt Nam. 

… 

NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN CÁC KHOẢN NỢ PHẢI THU 

3. Nguyên tắc kế toán các khoản phải thu bằng ngoại tệ: 

3.1. Doanh nghiệp phải theo dõi chi tiết các khoản nợ phải thu theo nguyên 

tệ. Khi phát sinh các giao dịch liên quan đến các khoản nợ phải thu bằng ngoại tệ, 

doanh nghiệp phải quy đổi ra đơn vị tiền tệ trong kế toán theo nguyên tắc: 

a) Bên Nợ các tài khoản phải thu áp dụng tỷ giá giao dịch thực tế. 

b) Bên Có các tài khoản phải thu áp dụng tỷ giá giao dịch thực tế hoặc tỷ giá 

ghi sổ. 

… 

TÀI KHOẢN 413 - CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI 

1. Quy định chung về tỷ giá hối đoái và chênh lệch tỷ giá hối đoái 

1.2. Các loại tỷ giá hối đoái (sau đây gọi tắt là tỷ giá) sử dụng trong kế toán 

Doanh nghiệp có nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ phải thực hiện 

ghi sổ kế toán và lập Báo cáo tài chính theo một đơn vị tiền tệ thống nhất là Đồng 

Việt Nam hoặc đơn vị tiền tệ trong kế toán. Việc quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt 

Nam hoặc đơn vị tiền tệ trong kế toán phải căn cứ vào tỷ giá giao dịch thực tế 

hoặc tỷ giá ghi sổ tùy theo nội dung và bản chất của nghiệp vụ kinh tế phát sinh và 

nguyên tắc áp dụng tỷ giá hối đoái hướng dẫn tại Thông tư này. 
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Khi doanh nghiệp xác định nghĩa vụ thuế liên quan đến các giao dịch bằng 

ngoại tệ (kê khai, quyết toán và nộp thuế), doanh nghiệp thực hiện theo các quy 

định của pháp luật về thuế. 

… 

1.2.1. Tỷ giá giao dịch thực tế 

Tùy theo đặc điểm và yêu cầu quản lý của đơn vị, các doanh nghiệp được lựa 

chọn tỷ giá giao dịch thực tế tại ngày giao dịch là tỷ giá mua bán chuyển khoản 

trung bình của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp thường xuyên có giao 

dịch hoặc tỷ giá xấp xỉ với tỷ giá mua bán chuyển khoản trung bình tại ngày giao 

dịch của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp thường xuyên có giao dịch (sau 

đây gọi tắt là tỷ giá xấp xỉ). Tỷ giá xấp xỉ phải đảm bảo chênh lệch không vượt 

quá +/-1% so với tỷ giá mua bán chuyển khoản trung bình tại ngày giao dịch. ... 

… 

NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN CÁC KHOẢN DOANH THU 

TÀI KHOẢN 511 - DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ 

1.5.4. Trường hợp doanh nghiệp có doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ngoại tệ ra đơn vị tiền tệ kế toán theo tỷ giá giao 

dịch thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ kinh tế…”. 

Trên cơ sở nội dung công văn hỏi của Công ty TNHH Millennium Furniture, 

Thuế tỉnh Quảng Ngãi hướng dẫn về nguyên tắc về xác định tỷ giá đối với doanh 

thu xuất khẩu hàng hóa như sau: 

Khi phát sinh doanh thu hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, Công ty căn cứ hướng 

dẫn về xác định tỷ giá giao dịch thực tế được quy định tại Phụ lục II – Hệ thống tài 

khoản kế toán doanh nghiệp ban hành kèm theo Thông tư 99/2025/TT-BTC ngày 

27/10/2025 của Bộ Tài chính để xác định tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm 

phát sinh nghiệp vụ xuất khẩu hàng hóa, cung cấp dịch vụ để xác định doanh thu 

xuất khẩu, lập hóa đơn và kê khai thuế GTGT đối với doanh thu xuất khẩu đúng 

theo quy định.  

 Đề nghị Công ty TNHH Millennium Furniture căn cứ các quy định nêu trên, 

đối chiếu với thực tế phát sinh để thực hiện đúng quy định.  

Thuế tỉnh Quảng Ngãi trả lời để Công ty TNHH Millennium Furniture được 

biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các phòng: KTr1, KTr2, QLDN2; 

NVDTPC; 

- Văn phòng (Trả kết quả TMS); 

- Website Thuế tỉnh Quảng Ngãi; 

- Lưu: VT, QLDN1 (tttthao). 

KT. TRƯỞNG THUẾ TỈNH 

PHÓ TRƯỞNG THUẾ TỈNH 

 

 

 

 

 

 

Đinh Thiên Khanh 
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